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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (9,0 đ) 
Câu 1: Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?
A. Nhân đôi ADN.
B. Phiên mã, tổng hợp tARN.

C. Dịch mã.
D. Phiên mã tổng hợp mARN.

Câu 2: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân khôngxảy ra đột biến. Phép lai: AaXBXb × AaXBY cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

A. 12 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình
B. 8 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình.

C. 12 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình
D. 8 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình.

Câu 3: Khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. Coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu xảy ra đột biến ở gen cấu trúc A thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt.

II. Nếu xảy ra đột biến ở gen điểu hòa R làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z, Y, A cũng không được phiên mã.

III. Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z, Y, A  không được phiên mã.

IV. Nếu xảy ra đột biến mất 1 cặp nuclêôtit ở giữa cặp gen điều hòa R thì có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi một trường không có lactôzơ.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 4: Uraxin là nucleotit cấu tạo nên phân tử nào sau đây:

A. ARN
B. Protein
C. ADN
D. mARN
Câu 5: Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen a là 0,4. Theo lý thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể này là

A. 0,36
B. 0,09
C. 0,16
D. 0,48

Câu 6: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: 
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XDY, thu được F1. Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có 40 loại kiểu gen.




II. Khoảng cách giữa các gen A và gen B là 20 cM.

III. F1 có 10% số ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ.

IV. F1 có 25% số cá thể cái mang kiểu hình trội về 2 tính trạng.

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Câu 7: Người mắc hội chứng Đao tế bào có

A. 3 NST số 13.              B. 3 NST số 21.               C. 3 NST số 18.
      D. NST số 21 bị mất đoạn.

Câu 8: Trong cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin ở vi khuẩn E.coli, khi môi trường có lactôzơ (có chất cảm ứng) thì diễn ra các sự kiện nào?

1. Gen điều hòa chỉ huy tổng hợp một loại prôtêin ức chế 

2. Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hóa chất ức chế.

3. Quá trình phiên mã của các gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp được mARN.

4. Vùng vận hành được khởi động, các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ đó tổng hợp các chuỗi pôlipeptit. Phương án đúng là:
A. 1, 4.
B. 1, 2, 4.
C. 1, 3.
D.  1, 2.
Câu 9: Ở người, xét các bệnh và hội chứng sau đây : 

(1) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.         (2) Bệnh phêninkêto niệu.

(3) Hội chứng Đao.          (4) Bệnh mù màu đỏ và màu lục.

      (5) Bệnh máu khó đông.                                    (6) Bệnh bạch tạng.           (7) Hội chứng Claiphentơ.                                    (8) Hội chứng tiếng mèo kêu.

Có mấy bệnh, hội chứng liên quan đến đột biến gen là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 10: Quá trình nào sau đây không thuộc công nghệ tế bào?

A. Dung hợp tế bào trần khác loài.

B. Nhân bản vô tính cừu Đôly.
C. Nuôi cấy hạt phấn, sau đó gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội.
D. Chuyển gen từ tế bào của sinh vật này vào tế bào của sinh vật khác.
Câu 11: Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo có thể mọc thành

A. các giống cây trồng thuần chủng.
B. các dòng tế bào đơn bội.

C. cây trồng đa bội hoá để có dạng hữu thụ.
D. cây trồng mới do đột biến nhiễm sắc thể.

Câu 12: Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền:
A. 0,5AA: 0,5aa        B. 0,3AA: 0,4Aa: 0,3aa        C. 0,25AA: 0,25Aa: 0,5aa  D. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa
Câu 13: Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của

A. tARN.
B. mạch mã hoá.
C. mARN.
    D. mạch mã gốc.

Câu 14: Kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau và tỉ lệ kiểu hình phân bố không đồng đều ở 2 giới tính thì rút ra nhận xét gì?

A. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm trên NST giới tính.B. Tính trạng bị chi phối bởi gen nằm ở tế bào chất.
C. Tính trạng bị chi phối bởi  hưởng của giới tính.            D. Tính trạng bị chi phối bởi gen trên NST thường.
Câu 15: Những loại enzim nào sau đây được sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp?
A. Amilaza và ligaza .
B. ADN-pôlimeraza và amilaza.
C. Restrictaza và ligaza .
D. ARN-pôlimeraza và peptidaza.
Câu 16: Ở ruồi giấm, gen W quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen w quy định mắt trắng các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực?

A. XWXw × XWY.
B. XWXW × XwY
C. XWXw × XwY
D. XWXW × XWY
Câu 17: Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,8. Theo lý thuyết, tần số a của quần thể này là:
A. 0,3
B. 0,8
C. 0,2
D. 0,4

Câu 18: Ở một loài động vật, xét 3 phép lai sau: 

Phép lai 1: (P) XAXA × XaY.      Phép lai 2: (P) XaXa× XAY.      Phép lai 3: (P) Dd × Dd. 

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến; các phép lai trên đều tạo ra F1, các cá thể F1 của mỗi phép lai ngẫu phối với nhau tạo ra F2. Theo lí thuyết, trong 3 phép lai (P) có:  

(1) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới. 
(2) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn.  
(3) 2 phép lai đều cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình. 

(4) 1 phép lai cho F2 có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới. 

Trong các kết luận trên, có bao nhiêu kết luận đúng?

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 19: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?

I. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì không thể phát sinh đột biến gen.

II. Cơ thể mang gen đột biến luôn được gọi là thể đột biến.

III. Đột biến gen luôn được di truyền cho thế hệ sau.

IV. Quá trình tự nhân đôi ADN không theo nguyên tắc bổ sung thì sẽ phát sinh đột biến gen.

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 20: Lai hai cây hoa màu trắng thuần chủng với nhau, thu được F1 gồm toàn cây hoa màu đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 gồm 56,25% cây hoa đỏ; 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây hoa đỏ F1 lần lượt giao phấn với từng cây hoa trắng thì ở đời con có thể bắt gặp những tỉ lệ phân li kiểu hình nào trong số các tỉ lệ phân li kiểu hình dưới đây?
(1) 9 đỏ : 7 trắng 
(2) 1 đỏ : 3 trắng 
(3) 1 đỏ : 1 trắng 
(4) 3 đỏ : 1 trắng 
(5) 3 đỏ : 5 trắng 
(6) 5 đỏ : 3 trắng 
(7) 13 đỏ : 3 trắng 
(8) 7 đỏ : 1 trắng 
(9) 7 đỏ : 9 trắng
Các tỉ lệ kiểu hình có thể bắt gặp là

A. (1), (3), (5)
B. (2), (3), (4)
C. (2), (3), (5)
D. (1), (3), (5), (7)
Câu 21: Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một NST?

A. Chuyển đoạn giữa hai NST  B. Lặp đoạn NST.  C. Mất đoạn NST.
       D. Đảo đoạn NST.
Câu 22: Nhận định nào sau đây là đúng về phân tử ARN?

A. Tất cả các loại ARN đều có cấu tạo mạch thẳng.  B. mARN được sao y khuôn từ mạch gốc của ADN.
C. tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm.
D. Trên các tARN có các anticodon giống nhau.

Câu 23: Gen điều hòa R khi hoạt động sẽ tổng hợp nên:

A. Enzim điều khiển Operon.  B. Enzim phân hủy lactôzơ.C. prôtêin ức chế.
D. lactôzơ.
Câu 24: Ở sinh vật nhân thực, bộ ba mã hóa axit amin Metionin là:

A. GAU
        B. AUG
             C. UUG
      D. GUA

Câu 25: Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

A. Mã di truyền có tính đặc hiệu.
B. Mã di truyền có tính thoái hóa.

C. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.
D. Mã di truyền có tính phổ biến.

Câu 26: Nuôi cấy hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbDDee để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lý các mô đơn bội này bằng cônsixin để gây lưỡng bội hóa, thu được 80 cây lưỡng bội. Cho biết không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST. Theo lý thuyết, khi nói về 80 cây này, phát biểu nào sau đây sai?

A. Các cây này có tối đa 9 loại kiểu gen.                B. Trong các cây này, có cây mang kiểu gen AAbbDDee.

C. Các cây này có kiểu gen đồng hợp tử về cả 4 cặp gen trên.

D. Mỗi cây giảm phân bình thường chỉ cho 1 loại giao tử.

Câu 27: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, những phép lai nào sau đây cho đen con có cả cây quả đỏ và cây quả vàng?

A. AA × aa và AA × Aa      B. Aa × aa và AA × Aa C. Aa × Aa và AA × Aa.D. Aa × Aa và Aa × aa
Câu 28: Trong quá trình dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúp

A. tổng hợp các prôtêin cùng loại.
B. tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin.
C. điều hoà sự tổng hợp prôtêin.
D. tổng hợp được nhiều loại prôtêin.
Câu 29: Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lai AaBbDd × AaBbdd là

A. 1/8
B. 1/4
C. 1/2
D. 1/16
Câu 30: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là

A. ưu thế lai.
B. thoái hóa giống.
C. siêu trội.
D. bất thụ.

Câu 31: Điều hòa hoạt động của gen chính là :

A. Điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra.
B. Điều hòa lượng  tARN của gen được tạo ra.

C. Điều hòa lượng  rARN của gen được tạo ra.
D. Điều hòa lượng  mARN của gen được tạo ra.

Câu 32: Ở người, bệnh mù màu do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt bình thường. Một cặp vợ chồng sinh được một con trai bình thường và một con gái mù màu. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là

A. XMXm x  XmY.
B. XMXM  x  XmY.
C. XMXM  x  X MY.
D. XMXm  x  X MY.
Câu 33: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 là:

A. 5 AAA : 1AAa : 5 Aaa : 1 aaa
B. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa

C. 5 AAA : 1 AAa : 1 Aaa : 5 aaa
D. 1 AAA : 5 AAa : 1Aaa : 5 aaa

Câu 34: Một cơ thể có kiểu gen sau 
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Dd, xảy ra hoán vị với  tần số là 20% thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử  liên kết của tổ hợp gen này là:

A. ABD = Abd = aBD = abd = 5%.
B. ABD = ABd = abD = abd = 20%.
C. ABD = Abd = aBD = abd = 10%.
D. ABD = ABd = abD = abd = 50%.
Câu 35: Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%.  Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn; không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

A. Hai cặp gen đang xét cùng nằm trên một cặp NST.

B. Trong quá trình giảm phân của cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

C. Trong tổng số cây thân cao, quả chua ở F1, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 4/7.

D. F1 có 10 loại kiểu gen.

Câu 36: Đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự các các nuclêôtit là 3'-ATGTAXXGTAGG-5'. Trình tự các các nuclêôtit của đoạn mạch thứ hai là

A. 3’-ATGTAXXGTAGG-5’.
B. 5’-TAXATGGXATXX-3’.

C. 3’-TAXATGGXATXX-5’.
D. 5’-ATGTAXXGTAGG-3’.

B. PHẦN TỰ LUẬN (1,0 ĐIỂM, 1 CÂU)

Câu 1(1,0 điểm): Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ.
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a. Hãy phân tích phả hệ xác định đặc điểm di truyền của bệnh trên.

b. Xác suất sinh đứa con đầu lòng bị bệnh trên của cặp vợ chồng III.14 - III.15 là bao nhiêu?

                                                                   ----------HẾT----------
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